[bookmark: loai_2]	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG TRUNG 
[bookmark: chuong_1]
Tên môn học: Tiếng Trung 
Thời gian thực hiện: 60 tiết, (Lý thuyết: 24 tiết; 
Thực hành, thảo luận, bài tập: 32 tiết; Kiểm tra: 4 tiết).
[bookmark: muc_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Trung là môn học ngoại ngữ 2 thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo.
2. Tính chất: Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Trung cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
[bookmark: muc_2]II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
1. Về kiến thức
 Sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; tự giới thiệu bản thân và người khác; trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè; mô tả các hoạt động hàng ngày và sở thích ..;  giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
2. Về kỹ năng
Kỹ năng đọc: Đọc hiểu chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi du lịch, nơi chốn, nghề nghiệp, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày, gia đình và các sở thích.
Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh, mô tả ngày sinh nhật,giới thiệu căn phòng, các kỳ nghỉ và các sở thích.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng Tiếng Trung trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng Tiếng Trung vào học tập, lao động và các hoạt động khác.


III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	
SỐ
 TT
	TÊN ĐƠN VỊ BÀI HỌC
	TỔNG SỐ
	THỜI GIAN (GIỜ)

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH, THẢO LUẬN, BÀI TẬP
	KIỂM TRA

	1
	BÀI 1: XE CỦA BẠN MỚI HAY CŨ.
你的车是新的还是旧的？
	6
	3
	3
	

	2
	BÀI 2: CÔNG TY CỦA ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN?
你们公司有多少职员？
	6
	3
	3
	

	4
	BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ CĂN PHÒNG.
复习 三
	6
	3
	3
	

	5
	BÀI 4: BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG? 
你 常去图书馆吗?
	6
	3
	3
	

	6
	ÔN TẬP & KIỂM TRA
	6
	
	4
	2

	7
	BÀI 5: BẠN ẤY ĐANG LÀM GÌ THẾ?
他做什么呢？
	6
	3
	3
	

	8
	BÀI 6.TÔI ĐI BƯU ĐIỆN GỬI BƯU PHẨM.
我 去 邮局寄包裹。
	6
	3
	3
	

	9
	BÀI 7. XEM ÁO KHOÁC MỘT CHÚT
我看看皮大衣。
	6
	3
	3
	

	10
	BÀI 8. SINH NHẬT CỦA BẠN VÀO NGÀY,THÁNG NÀO?
你的生日是几月几号?
	6
	3
	3
	

	11
	ÔN TẬP & KIỂM TRA
	6
	
	4
	2

	
	TỔNG CỘNG
	60
	24
	32
	4





2. Nội dung chi tiết như sau
[bookmark: muc_1_2][bookmark: chuong_4]BÀI 1.XE CỦA BẠN MỚI HAY CŨ.
你的车是新的还是旧的？
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các động từ thông dụng và từ vựng về hỏi thăm sức lẫn nhau,công việc gần đây như thế nào?bạn đi đến đây bằng phương tiện gì,xe của bạn mới hay cũ,biết sử dụng mẫu câu có tính từ chỉ màu sắc.
- Đọc và viết đoạn văn nói về chiếc xe bị thất lạc trong bãi xe, hoàn thành mẫu câu thăm dò ý kiến,đặt câu với câu hỏi lựa chọn,sử dụng thành thạo các lượng từ chỉ đồ vật.
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Từ vựng （生词）
2.1.1. Các loại xe.（种车）
2.1.2. Màu sắc.（颜色）
2.1.3. Mở rộng các lượng từ.（量词）
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu vị ngữ chủ vị.（主谓谓语词）
2.2.2. Câu hỏi lựa chọn.（选择问句）
2.2.3. Câu hỏi tỉnh lược.（省略问句）
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu chiếc xe .
[bookmark: _GoBack]BÀI 2. CÔNG TY CỦA ÔNG CÓ BAO NHIÊU NHÂN VIÊN?
你们公司有多少职员？
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng từ vựng giới thiệu các thành viên trong gia đình,công việc của họ làm gì?giới thiệu công ty nơi mình làm việc.
-Biết cách mượn đồ vật khi cần.
- Trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế.
- Biết sử dụng các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi khi có sự trả lời yêu cầu của đối phương. 
- Biết sử dụng các lượng từ thích hợp đi kèm cho mỗi danh từ.
- Đọc và viết đoạn văn về gia đình của mình.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Tên gọi những người trong Gia đình.
2.1.2. Nghề nghiệp 。
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu có chữ 有/yŏu/.（有句子）
2.2.2. Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn  chỉ số lượng几/jĭ/ 多少/duōshăo/.
2.2.3. Cách đọc các con số.（读数法）
2.2.4.Cụm từ số lượng.（数+量+名）
	2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn nói về gia đình.
BÀI 3. GIỚI THIỆU VỀ CĂN PHÒNG. 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng miêu tả đồ vật trong căn phòng của mình,nơi ở, cách dùng những danh từ trong Tiếng Trung.
- Đặt câu hỏi theo tình huống.
-Sử dụng các vốn từ trả giá cả khi mua hàng, gọi món ăn khi vào tiệm ăn.
- Nhìn tranh và nói theo miêu tả của bức tranh.
-Luyện viết đoạn văn theo chủ đề “Căn phòng của Tôi”.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến tính từ.
2.1.2. Từ vựng liên quan đến danh từ.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Cấu trúc câu trong Tiếng Trung
2.2.2. Cách dùng câu có 的/de/
2.2.3. Cách dùng các lượng từ chỉ đồ vật
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1. Viết đoạn văn theo chủ đề “Căn phòng của Tôi”
BÀI 4	BẠN CÓ THƯỜNG XUYÊN ĐẾN THƯ VIỆN KHÔNG?
你 常去图书馆吗?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng thể hiện thời gian trong ngày và có thể lập kế hoạch học tập, thời gian nghỉ ngơi,vui chơi của mình phù hợp với các ngày trong tuần.
- Đọc hiểu đoạn văn và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
- Đọc và viết đoạn văn diễn tả thời gian hằng ngày, miêu tả một ngày qua hình ảnh v.v...
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Thói quen
2.1.3. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.1.4. Thời gian.
2.1.5. Những từ chỉ thời gian khác.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
2.2.2. Phân biệt cách dùng háishì hay huòzhĕ.
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn diễn tả thời gian hoạt động hằng ngày.
BÀI 5. BẠN ẤY ĐANG LÀM GÌ THẾ?
他做什么呢？ 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng diễn tả các hoạt động làm gì trong tuần và các từ vựng chỉ địa điểm, nơi chốn,phương tiện,các hoạt động giải trí.
- Đọc và hiểu đoạn văn,trả lời câu hỏi.
-Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế.	
- Nhìn hình ảnh, miêu tả bức tranh họ đang làm gì?
-Biết cách từ chối,biết cách hẹn hò.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Địa điểm,môn học. 
2.1.2. Hoạt động giải trí.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Sự tiến hành của động tác.（动作的进行）
2.2.2.Câu có hai tân ngữ. （双宾语句）
2.2.3.Câu  hỏi dùng怎么/zĕnme/ （询问动作行为的方法：怎么+动词）
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn diễn tả những hoạt động, nhật ký v.v...của mình 
BÀI 6.TÔI ĐẾN BƯU ĐIỆN GỬI BƯU PHẨM.
我 去 邮局寄包裹。 
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng nói về chuyến đi du lịch, địa điểm, nơi chốn,phương tiện,đi bưu điện gửi thư.
- Đọc và hiểu đoạn văn,trả lời câu hỏi.	
-Giao tiếp thỉnh cầu,mượn đồ dùng,cách mua tem khi đến bưu điện.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Địa điểm,phương tiện. 
2.1.2. Các động từ liên quan đến hoạt động.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Cách biểu đạt mục đích và phương hướng của hành vi động tác:Câu liên động.（动作行为的目的和方式的表达：连动句）
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn nói về chuyến du lịch của mình.
BÀI 7. XEM ÁO KHOÁC MỘT CHÚT.
我看看皮大衣。
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng miêu tả chiếc áo khoác,hỏi giá cả bao nhiêu tiền.
-  Biết cách đổi và đọc tiền Việt Nam sang tiền Trung Quốc.
- Đọc hiểu đoạn văn nói về thời tiết sắp lạnh bạn nên lựa chọn áo và màu sắc như thế nào?Biết cách thương lượng,thỉnh cầu sản phẩm cần mua.
-Viết đoạn văn nói về chiếc áo khoác của mình.
2. Nội dung
2.2. 2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Các từ vựng miêu tả đến chiếc áo,đặc điểm,tính chất. 
2.1.2. Mở rộng các từ chỉ Giày dép,quần áo .
 2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Động từ lấy lại.（动词重叠）
2.2.2. Cách dùng từ 又。。。又vừa…vừa,
2.2.3. Cách dùng từ “一点 “ “和有 一点”
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn miêu tả chiếc áo khoác của bạn.
BÀI 8. SINH NHẬT CỦA BẠN VÀO NGÀY THÁNG NÀO?
你的生日是几月几号？
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng nói về ngày sinh,giới thiệu tuổi tác,miêu tả các con vật đại diện cho tuổi tác,mời sinh nhật。
- Đọc và viết thư cho người bạn kể về ngày sinh nhật .
2. Nội dung
2.1. Từ vựng(生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến ngày,tháng ,năm.
2.1.2. Từ vựng liên quan đến các ngày lễ,tết.
2.1.3. Từ vựng liên quan đến con vật.
2.2. Ngữ pháp(语法)
2.2.1. Câu vị ngữ danh từ.（名词谓语句）
2.2.2.Cáchviếtngày,tháng,năm.[年，月，日（年的读法,日期的名称]
2.2.3.Ngữ điệu nghi vấn.  疑问语调
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết thư cho người bạn kể về ngày sinh nhật .

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng.
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên.
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
4.  Các điều kiện khác
Khuyến khích cơ sở đào tạo đầu cơ sở vật chất và các điều kiện khác để có thể tổ chức dạy, học trong các phòng nghe nhìn được trang bị máy tính, tai nghe.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: 
- Các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp;
1.2. Về kỹ năng: 
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ (sau đây gọi tắt là Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học này được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp), Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.
[bookmark: _Hlk520377008]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngoài ra Hiệu trưởng quy định cụ thể và tổ chức thực hiện việc miễn trừ học tập của người học như sau:
- Người học đã đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc cấp 1 do Viện giáo dục Quốc tế quốc gia Hàn Quốc cấp có giá trị quốc tế  tương đương A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát hiện vấn đề giúp người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng. Giáo viên lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
[bookmark: _Hlk520377044]Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học./.
[bookmark: _Hlk520377442]4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Giáo Trình Hán Ngữ Sơ cấp 1,2 Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh\Trần Thị Thanh Liêm dich.
5. Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại tiếng Trung Quốc\ Khang Ngọc Hoa,Lai Tư Bình. 6.345 Câu Khẩu Ngữ tiếng Hán.
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